                    Danh sách nhóm 2 (Thầy Tân hướng dẫn)

	1
	Hồ Thị Ngọc
	Ánh
	02/05/1992
	nữ
	01676770304
	Nhóm 2

	2
	Nguyễn Quốc
	Bảo
	18/11/1978
	nam
	0966999200
	Nhóm 2 

	3
	Nguyễn Thị Tý
	Chinh
	10/10/1983
	nữ
	0903646347
	Nhóm 2

	4
	Đỗ Chí
	Công
	21/10/1992
	nam
	01664642527
	Nhóm 2

	5
	Ngô Thị Trương
	Đài
	13/01/1980
	nữ
	0903364518
	Nhóm 2

	6
	Đoàn Minh
	Hải
	14/01/1980
	nam
	0932667579
	Nhóm 2

	7
	Nguyễn Lê
	Hiếu
	06/12/1992
	nam
	0918651536
	Nhóm 2

	8
	Trần Đoàn Trọng
	Hiếu
	03/08/1989
	nam
	0902678345
	Nhóm 2

	9
	Trần Trung
	Hiếu
	25/01/1981
	nam
	0909879222
	Nhóm 2

	10
	Võ Văn
	Hợp
	18/12/1984
	nam
	0963848678
	Nhóm 2

	11
	Trần Trọng
	Hùng
	16/03/1989
	nam
	01676585659
	Nhóm 2

	12
	Ngô Quang
	Hưng
	26/07/1979
	nam
	0909325354
	Nhóm 2

	13
	Nguyễn Hoàng
	Huy
	11/08/1991
	nam
	0933082086
	Nhóm 2

	14
	Phùng Quốc
	Khang
	04/01/1981
	nam
	0946965252
	Nhóm 2

	15
	Nguyễn Duy
	Khánh
	25/02/1984
	nam
	0933343366
	Nhóm 2

	16
	Nguyễn Thành
	Lập
	09/03/1981
	nam
	0908090381
	Nhóm 2

	17
	Lê Vũ
	Minh
	10/07/1971
	nam
	0903922746
	Nhóm 2

	18
	Lê Hoài
	Nam
	20/11/1991
	nam
	0908287405
	Nhóm 2

	19
	Trần Thị Kim
	Ngân
	07/10/1979
	nữ
	0918063022
	Nhóm 2

	20
	Nguyễn Như
	Nguyện
	14/02/1992
	nam
	01648909142
	Nhóm 2

	21
	Bùi Văn
	Quân
	11/11/1984
	nam
	0984832841
	Nhóm 2

	22
	Bùi Đăng
	Quế
	11/11/1985
	nam
	0917481684
	Nhóm 2

	23
	Hoàng Viết
	Quỳnh
	25/05/1989
	nam
	01653078838
	Nhóm 2

	24
	Tô Hữu
	Sáng
	11/05/1980
	nam
	0933322121
	Nhóm 2

	25
	Nguyễn Văn
	Tài
	09/10/1982
	nam
	0975082757
	Nhóm 2

	26
	Trần Văn
	Tâm
	03/12/1972
	nam
	0983468559
	Nhóm 2

	27
	Trần Trường
	Thanh
	20/12/1980
	nam
	0982088009
	Nhóm 2

	28
	Nguyễn Sỹ Lê
	Thành
	06/12/1986
	nam
	
	Nhóm 2

	29
	Trần Văn
	Thật
	30/01/1992
	nam
	0972123883
	Nhóm 2

	30
	Trần Đại
	Thức
	12/04/1988
	nam
	0983301401
	Nhóm 2

	31
	Nguyễn Trường
	Thực
	15/10/1985
	nam
	01685213159
	Nhóm 2

	32
	Đoàn Thanh
	Trọng
	08/04/1979
	nam
	0913665703
	Nhóm 2

	33
	Nguyễn Hữu
	Trưng
	02/11/1979
	nam
	0913828063
	Nhóm 2

	34
	Phan Anh
	Tuấn
	22/06/1983
	nam
	0907041099
	Nhóm 2

	35
	Nguyễn Duy
	Vũ
	01/05/1980
	nam
	0963151979
	Nhóm 2

	36
	Nguyễn Minh
	Khôi
	28/10/1983
	nam
	0949008113
	Nhóm 3

	37
	Phạm Quang
	Long
	20/06/1987
	nam
	0986213114
	Nhóm 3

	38
	Trần Thích
	Nam
	10/01/1990
	nam
	01224459935
	Nhóm 3

	39
	Phạm Phước
	Quang
	06/12/1982
	nam
	0906373041
	Nhóm 3

	40
	Lê Hoàng
	Sâm
	01/10/1987
	nam
	0983467708
	Nhóm 3

	41
	Nguyễn Chu
	Sơn
	20/05/1979
	nam
	
	Nhóm 3

	42
	Đặng Văn
	Tám
	25/12/1977
	nam
	0913650777
	Nhóm 3

	43
	Nguyễn Văn
	Thành
	11/06/1981
	nam
	0909271366
	Nhóm 3

	44
	Nguyễn Thành
	Thảo
	11/11/1984
	nam
	01268080511
	Nhóm 3

	45
	Nguyễn Văn
	Thật
	23/05/1984
	nam
	0919172790
	Nhóm 3

	46
	Lê Vũ
	Toàn
	19/08/1974
	nam
	0903885908
	Nhóm 3

	47
	Huỳnh Phương
	Vũ
	25/02/1983
	nam
	0909336022
	Nhóm 3


